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Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Hải Linh, Nguyễn Thị Việt Hà
và Phạm Hồng Nhung

34 Xác định hiệu quả phối hợp in vitro của ceftazidime/avibactam và meropenem 
trên các chủng klebsiella pneumoniae kháng carbapenem

346

In vitro effect of ceftazidime/avibactam in combination with meropenem against 
carbapenem-resistant klebsiella pneumoniae
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Đàm Thị Liên, Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Xuân Hiền

40 Hiệu quả liệu pháp estradiol và progesterone trong điều trị bốc hỏa ở phụ nữ tiền 
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Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thắng, Thiều Quang Quân
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Trần Quốc Hòa, Nguyễn Ngọc Ánh và Đặng Đức Trung
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499

Outcomes of intermediate-type anorectal malformations in male using posterior 
sagittal approach with sphincter preservation at the Vietnam National Children’s 
Hospital, 2020 - 2023

Đặng Thế Quỳnh, Trần Anh Quỳnh, Vũ Hồng Tuân
Nguyễn Thị Ngọc Trân

51 Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên hoàn mềm Tinh Kỳ trên 
thực nghiệm

506

Experimental evaluation of acute and subchronic toxicity of Tinh Ky

Nguyễn Tuấn Lượng, Nguyễn Trung Quân và Lê Thị Minh Phương

52 Độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của “xịt xoang Triệu Minh” trên thực 
nghiệm

516

Experimental evaluation of the acute and subchronic toxicity of “xit xoang Trieu 
Minh”

Phạm Thị Vân Anh, Triệu Thị Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng
Vũ Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Thanh Hà

53 Hoạt tính chống viêm in vitro và in vivo của cao chiết ethyl acetate từ vỏ thân cây 
núc nác	 (Oroxylum indicum)

527

In vitro and in vivo anti-inflammatory properties of ethyl acetate extract of stem 
bark of oroxylum indicum

Nguyễn Thúc Thu Hương, Hoàng Nam Nhật, Trần Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng, Phan Hồng Minh và Mai Phương Thanh
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54 Khảo sát một số hoạt tính sinh học trên in vitro của cao chiết ethanol toàn phần từ 
củ nghệ đen (curcuma zedoaria (berg.) Roscoe)

538

Assessment of the in vitro biological activities of curcuma zedoaria rhizome 
ethanol extract

Mai Phương Thanh, Bùi Thanh Tùng, Hoàng Nam Nhật
Nguyễn Thúc Thu Hương, Trần Thị Hồng Ngọc và Phan Hồng Minh

55 Thực trạng thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ 15 - 49 tuổi 
tại phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và một số liên quan

547

The current status of chronic energy deficiency among women of reproductive 
age (15 - 49 years) in Mo Che ward, Song Cong city, Thai Nguyen province, and 
related factors

Trương Thị Thuỳ Dương, Dương Ngọc Lan, Trần Thị Huyền Trang
Lê Thị Thanh Hoa

56 Khảo sát kiến thức của cha mẹ về co giật do sốt ở trẻ em tại khoa nhi Bệnh viện 
Đại học Y Hà Nội

555

Parents' knowledge about children febrile seizures at Hanoi Medical University 
Hospital

Lê Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Tư
Phạm Văn Dương và Nguyễn Thị Hà

57 Thực trạng hành vi tự sát ở người bệnh rối loạn sự thích ứng tại Viện Sức khỏe 
Tâm thần 

564

Prevalence suicidal behaviours among adjustment disorders patients at the 
National Institute of Mental Health

Nguyễn Thị Phương Mai, Dương Minh Tâm, Nguyễn Thị Huế
Nguyễn Phương Linh, Đoàn Thị Huệ và Bùi Quỳnh Hương

58 Sự hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng Trường 
Đại học Thăng Long 

572

Satisfaction with clinical learning environment of nursing students at Thang Long 
University

Đỗ Quang Tuyển, Nguyễn Thu Phương và Hà Thị Huyền

59 Một số yếu tố liên quan đến rối loạn lo âu, trầm cảm, stress ở nhân viên y tế Bệnh 
viện Đa khoa huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

582

Abstractfactors associated with anxiety, depression, and stress among healthcare 
workers at phu binh district General Hospital, Thai Nguyen province

Lê Thị Thanh Hoa, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Đức Anh
Trương Thị Thùy Dương



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

11TCNCYH 194 (09) - 2025

60 Thừa cân béo phì và một số yếu tố liên quan của học sinh trung học phổ thông tại 
thành phố Hà Nội năm 2024

591

Overweight and obesity and related factors of high school students of Hanoi city 
in 2024

Lê Thị Hương, Dương Thị Phượng, Đỗ Nam Khánh
Lê Thị Thanh Xuân, Phạm Thị Quân, Đỗ Đức Huy và Lê Minh Giang

61 Tỉ lệ rối loạn trầm cảm chủ yếu và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại 
phòng khám lão khoa

600

Prevalence of major depressive disorder and its associated factors among older 
adults in the geriatrics clinic

Nguyễn Hồng Phượng, Ngô Tích Linh, Trần Trung Nghĩa
Phạm Thị Minh Châu, Trương Quốc Thọ, Ái Ngọc Phân

Lê Hoàng Thế Huy, Nguyễn Thi Phú, Từ Thị Thảo Nguyên
và Bùi Xuân Mạnh

62 Kiến thức, thực hành phòng ngừa chuẩn và các yếu tố liên quan ở nhân viên y tế 
tại trung tâm y tế huyện An Biên tỉnh Kiên Giang năm 2024

611

Standard precaution knowlede and practice, and associated factors among 
heathcare workers working at an bien district health center, kien giang province, 
2024

Trần Văn Năm, Nguyễn Việt Hùng, Lê Bạch Mai

63 Thực trạng chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang 621

Abstractcurrents status of postoperative care for C - section patients at the 
Women’s and Children’s Hospital of Kien Giang province

Nguyễn Thị Tú Anh, Phạm Việt Hà, Trương Quang Vinh
và Mai Trọng Hưng

64 Thực trạng rối loạn nhận thức và một số yếu tố liên quan ở người bệnh tâm thần 
phân liệt thể Paranoid điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai

630

Assessment of neurocognitive disorder in patients with paranoid schizophrenia at 
the national institute of mental of health - Bach Mai Hospital

Hoàng Thị Mai Hồng và Dương Minh Tâm

65 Kết quả điều trị của phương pháp dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng kết hợp nhĩ áp 
trên người bệnh mất ngủ không thực tổn

642

Nguyen Van Huong health-preserving exercise combined with auricular 
acupressure in the treatment of insomnia disorder

Bùi Tiến Hưng, Đặng Hồng Anh và Nguyễn Thị Nga
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66 Thực trạng stress và một số yếu tố liên quan của nam giới đến khám tại khoa nam 
học và y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

652

Prevalence of Stress and Associated Factors among Male Patients Attending the 
Andrology and Gender Medicine Clinic - Hanoi Medical University Hospital

Nguyễn Hoài Bắc, Hồ Thị Kim Thanh và Ngô Đức Tùng

67 Ứng dụng mô hình học máy phân tích đa hình gen huyết khối liên quan đến sự 
sảy thai liên tiếp

667

Application of machine learning models to analyze thrombophilia-related gene 
polymorphisms in recurrent miscarriage

Đặng Huy Hiếu, Vũ Quốc Trung, Vũ Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Phạm Mạnh, Nguyễn Minh Hiền

và Nguyễn Thị Trang

68 Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe ở vị thành niên mắc Hemophilia 678

Health-related quality of life in adolescents with Hemophilia

Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Thanh Mai

69 Tác dụng của phương pháp tập luyện dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng kết hợp 
điện châm trong điều trị mất ngủ không thực tổn

686

Effects of the Nguyen Van Huong health - preserving exercise method combined 
with electroacupuncture in the treatment of non-organic insomnia

Đặng Thị Hạnh và Bùi Tiến Hưng

70 Tình trạng rối loạn nuốt và mối liên quan với chất lượng cuộc sống trên người 
bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Bạch Mai

695

Swallowing impairment and its relationship with quality of life in patient after 
thyroid cancer surgery

Đôn Hương Giang, Phùng Văn Thắng, Lê Đức Sang
và Đăng Thị Loan

71 Tình trạng thiếu dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ dẫn lưu hai đầu ruột 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương

705

Nutritional deficiencies and associated factors in children after double-enterostomy 
in the children’s hospital of Vietnam

Hoàng Tùng Nam, Lưu Thị Mỹ Thục và Nguyễn Thị Thúy Hồng

72 Tác dụng giảm đau và cải thiện chỉ số neck disability index của người bệnh hội 
chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa đốt sống cổ bằng phương pháp đầu châm kết 
hợp thể châm

715
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Analgesic effect and neck disability index improvement in patients with cervical 
radiculopathy treated with scalp acupuncture combined with body acupuncture

Đỗ Mạnh Cầm và Trịnh Thị Lụa

73 Hành vi tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên tại một số tỉnh phía bắc liên quan đại 
dịch Covid-19

724

Suicidal behavior in children and adolescents related to the Covid-19 pandemic

Nguyễn Thành Long, Phạm Thị Nguyệt Nga, Hoàng Trường Sơn
Cao Thị Ánh Tuyết, Vũ Minh Hạnh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Văn Tuấn

74 Đặc điểm rút lui xã hội ở người bệnh vị thành niên điều trị tại viện sức khỏe tâm 
thần - Bệnh viện Bạch Mai

733

Characteristics of social withdrawal in adolescent patients treated at the national 
institute of mental health - Bach Mai Hospital

Đỗ Thùy Dung, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thành Long

75 Đặc điểm các phương pháp dạy học lâm sàng trong đổi mới đào tạo bác sĩ y khoa 
tại Đại học Y Hà Nội 

742

Characteristics of clinical teaching methods in the innovation of medical doctor 
program at Hanoi Medical University

Lê Thu Hoà, Hà Lương Duy Khánh, Lê Tuấn Anh, Lê Thị Thu Hường

76 Tác dụng của cấy chỉ kết hợp Methylcobalamin cải thiện chức năng ở bệnh nhân 
hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống cổ

754

Effect of acupuncture point catgut embedding combined with Methylcobalamin 
on functional improvement in patients with cervical radiculopathy due to cervical 
spondylosis 

Phan Thị Bích Hằng và Vũ Việt Hằng

77 Báo cáo ca bệnh nhiễm giun lươn tăng nhiễm đồng nhiễm với khuẩn huyết do E. 
Coli tại Bệnh viện Bạch Mai

764

Strongyloides steroralis hyperinfection associated with e.Coli sepsis: A case 
report from Bach Mai Hospital

Lê Thị Họa, Đoàn Thu Trà, Phạm Thị Thảo Hương

78 Kết quả của phẫu thuật nội soi điều trị sẹo hẹp thanh quản ở người lớn: Tổng 
quan y văn

773

Endoscopic treatment of laryngeal stenosis in adults: A literature review

Dương Thị Hạnh, Bùi Thế Anh và Phạm Tuấn Cảnh
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79 Khảo sát độc tính của khối Bacillus spp. trên động vật thực nghiệm 785

Assessment of the acute and subacute toxicity of Bacillus spp. on experimental 
animals 

Phạm Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Văn Đô
Nguyễn Khánh Hòa và Nguyễn Thị Thanh Hương


